ĐỀ 2

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



Bài 2. Viết số hoặc cách đọc số thích hợp vào chỗ chấm:

	Viết số
	Đọc số

	……………
	Bốn mươi bảy

	51
	………………………………..


        Bài 3. Số? 


        a)
b)



       c)                                                        d)



Bài 4. Đặt tính rồi tính:

     36 + 34                 49 + 27                           38 + 16                      57 + 25

	        

	

	


Bài 5. Nối 5  điểm cho trước A, B, C, D, E dưới đây để có một hình chữ nhật và 2 hình tam giác

     A 
                                                       .  B


                                   E

     D
                                                          C

Bài 6. Buổi sáng bác Tiến bán được 45kg gạo, buổi chiều bác Tiến bán được nhiều hơn buổi sáng 9kg gạo. Hỏi buổi chiều bác Tiến bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?  
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Bài 7. Can xanh có 27l xăng, can trắng có ít hơn can xanh 12l xăng . Hỏi can trắng có bao nhiêu lít xăng? 
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Bài 8. Điền các chữ số 2, 5, 7, 8 vào ô trống để được phép tính đúng:
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